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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
	A. Hỗn hợp nước và rượu.
	B. Hỗn hợp nước đường.

	C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.
	D. Hỗn hợp nước muối.


Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?
A. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
B. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định.
C. Có khối lượng không xác định, hình dạng và thể tích xác định.
D. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định.
Câu 3. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
	A. Thực vật.
	B. Khởi sinh.
	C. Nấm.
	D. Nguyên sinh.


Câu 4. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm: 
A. Lấy chất cháy đi.	
B. Cung cấp thêm nhiệt.
C. Ngăn đám cháy tiếp xúc với khí oxygen.				
D. Tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
Câu 5. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là:
	A. Băng tan.
	B. Cầu vồng.
	C. Mưa tuyết.
	D. Tạo thành mây.


Câu 6. Khóa lưỡng phân là:
A. Khóa mô tả các sinh vật trong tự nhiên.
B. Tập hợp các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong tự nhiên.
C. Khóa nhận dạng sinh vật trong tự nhiên dựa vào những đặc điểm sẵn có của chúng.
D. Khóa nhận dạng trong đó trình tự và cấu trúc các bước nhận dạng do tác động của chiếc khóa đó quy định.
Câu 7. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước cần các dụng cụ:
A. Phễu lọc, đũa thủy tinh, bình tam giác, phễu chiết.
B. Đũa thủy tinh, bình tam giác, giấy lọc, phễu lọc.
C. Phễu chiết có khoá, giá đỡ, bình tam giác.
D. Đèn cồn, bát sứ, kiềng đun. 
Câu 8. Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?
	A. Kính hiển vi.
	B. Kính râm.
	C. Kính cận.
	D. Kính lúp.


Câu 9. Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?
	A. Di chuyển.
	B. Lớn lên.
	C. Cảm ứng.
	D. Sinh sản.


Câu 10. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia các tế bào.
(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.
(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào.
(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.
(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể.
(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể.
Số nhận xét đúng là:
	A. 3.
	B. 4.
	C. 5.
	D. 6.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về tính chất của các loại vật liệu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhựa dẻo, nhẹ, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn, dễ bị biến dạng nhiệt.
	
	

	b)
	Gốm, sứ không bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém, hầu như không dẫn điện, cứng nhưng giòn, dễ vỡ.
	
	

	c)
	Gỗ đàn hồi, bền, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước, dễ cháy.
	
	

	d)
	Nhựa bền, chịu lực tốt, dễ tạo hình, dễ cháy, có thể bị mối, mọt.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về tách chất ra khỏi hỗn hợp sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lọc là tách các chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
	
	

	b)
	Lắng là tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
	
	

	c)
	Cô cạn là tách các chất khó bay hơi ra khỏi các chất dễ bay hơi.
	
	

	d)
	Chiết là tách các chất rắn lơ lửng nặng hơn ra khỏi các chất nhẹ hơn.	
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về lương thực, thực phẩm sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Gạo, ngô, khoai, sắn chứa nhiều tinh bột.
	
	

	b)
	Tôm, cua, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đỗ có chứa nhiều chất béo.	
	
	

	c)
	Protein là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể, có tác dụng chống lạnh.
	
	

	d)
	Lương thực, thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nóng, ẩm.
	
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Cây cam là sinh vật ……..
b) Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ ............. tế bào.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Tế bào nhân sơ thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng ................... tế bào nhân thực.
b) Một nhóm gồm 3 tế bào qua 4 lần phân chia tạo ra ................. tế bào con.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) …… là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
b) Giới …… gồm những sinh vật đơn bào, có cấu tạo tế bào nhân sơ; sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng; môi trường sống đa dạng.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Dựa và kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu 3 ví dụ về:
a) Các chất tinh khiết.
b) Các chất rắn hoà tan trong nước.
Câu 2 (1 điểm). Nêu điểm giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật.
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các cấu trúc: gan, biểu bì hành, lá, cây vải, con bò, mô giậu, hệ tim mạch vào các cấp độ tương ứng gồm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm: 
A. Lấy chất cháy đi.	
B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
C. Ngăn đám cháy tiếp xúc với khí oxygen.				
D. Cung cấp thêm nhiệt.
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?
A. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định.
B. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định.
C. Có khối lượng không xác định, hình dạng và thể tích xác định.
D. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
Câu 3. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là:
	A. Tạo thành mây.
	B. Cầu vồng.
	C. Băng tan.
	D. Mưa tuyết.


Câu 4. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
	A. Hỗn hợp nước và rượu.
	B. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.

	C. Hỗn hợp nước đường.
	D. Hỗn hợp nước muối.


Câu 5. Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?
	A. Di chuyển.
	B. Lớn lên.
	C. Cảm ứng.
	D. Sinh sản.


Câu 6. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước cần các dụng cụ:
A. Đũa thủy tinh, bình tam giác, giấy lọc, phễu lọc.
B. Phễu lọc, đũa thủy tinh, bình tam giác, phễu chiết.
C. Đèn cồn, bát sứ, kiềng đun.
D. Phễu chiết có khoá, giá đỡ, bình tam giác. 
Câu 7. Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?
	A. Kính hiển vi.
	B. Kính râm.
	C. Kính cận.
	D. Kính lúp.


Câu 8. Khóa lưỡng phân là:
A. Khóa mô tả các sinh vật trong tự nhiên.
B. Tập hợp các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong tự nhiên.
C. Khóa nhận dạng sinh vật trong tự nhiên dựa vào những đặc điểm sẵn có của chúng.
D. Khóa nhận dạng trong đó trình tự và cấu trúc các bước nhận dạng do tác động của chiếc khóa đó quy định.
Câu 9. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia các tế bào.
(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.
(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.
(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào.
(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể.
(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể.
Các nhận xét đúng là:
	A. (3), (5), (8).
	B. (1), (2), (3), (6).
	C. (1), (4), (5), (8).
	D. (4), (6), (7).


Câu 10. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
	A. Thực vật.
	B. Nấm.
	C. Khởi sinh.
	D. Nguyên sinh.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về lương thực, thực phẩm sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Gạo, ngô, khoai, sắn chứa nhiều tinh bột.
	
	

	b)
	Tôm, cua, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đỗ có chứa nhiều chất béo.	
	
	

	c)
	Protein là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể, có tác dụng chống lạnh.
	
	

	d)
	Lương thực, thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nóng, ẩm.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về tách chất ra khỏi hỗn hợp sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lọc là tách các chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
	
	

	b)
	Lắng là tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
	
	

	c)
	Cô cạn là tách các chất khó bay hơi ra khỏi các chất dễ bay hơi.
	
	

	d)
	Chiết là tách các chất rắn lơ lửng nặng hơn ra khỏi các chất nhẹ hơn.	
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về tính chất của các loại vật liệu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhựa dẻo, nhẹ, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn, dễ bị biến dạng nhiệt.
	
	

	b)
	Gốm, sứ không bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém, hầu như không dẫn điện, cứng nhưng giòn, dễ vỡ.
	
	

	c)
	Gỗ đàn hồi, bền, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước, dễ cháy.
	
	

	d)
	Nhựa bền, chịu lực tốt, dễ tạo hình, dễ cháy, có thể bị mối, mọt.
	
	



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ ............. tế bào.
b) Cây quất là sinh vật ……..
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Tế bào nhân sơ thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng ................... tế bào nhân thực.
b) Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 16 tế bào con. Vậy tế bào ban đầu đã phân chia ........ lần.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) …… là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
b) Giới …… gồm những sinh vật đơn bào hoặc đa bào đơn giản, có cấu tạo tế bào nhân thực; sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng; môi trường sống đa dạng.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Dựa và kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu 3 ví dụ về:
a) Các chất tinh khiết.
b) Các dung dịch có chất tan là chất lỏng.
Câu 2 (1 điểm). Nêu điểm giống và khác nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các cấu trúc: gan, hệ hô hấp, biểu bì hành, củ hành, cây hành, con bò, mô thần kinh vào các cấp độ tương ứng gồm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước cần các dụng cụ:
A. Phễu lọc, đũa thủy tinh, bình tam giác, phễu chiết.
B. Phễu chiết có khoá, giá đỡ, bình tam giác.
C. Đũa thủy tinh, bình tam giác, giấy lọc, phễu lọc.
D. Đèn cồn, bát sứ, kiềng đun. 
Câu 2. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
	A. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.
	B. Hỗn hợp nước đường.

	C. Hỗn hợp nước và rượu.
	D. Hỗn hợp nước muối.


Câu 3. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
	A. Nấm.
	B. Thực vật.
	C. Khởi sinh.
	D. Nguyên sinh.


Câu 4. Khóa lưỡng phân là:
A. Khóa mô tả các sinh vật trong tự nhiên.
B. Khóa nhận dạng trong đó trình tự và cấu trúc các bước nhận dạng do tác động của chiếc khóa đó quy định.
C. Tập hợp các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong tự nhiên.
D. Khóa nhận dạng sinh vật trong tự nhiên dựa vào những đặc điểm sẵn có của chúng.
Câu 5. Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?
	A. Di chuyển.
	B. Cảm ứng.
	C. Lớn lên.
	D. Sinh sản.


Câu 6. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia các tế bào.
(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.
(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào.
(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.
(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể.
(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể.
Số nhận xét đúng là:
	A. 6.
	B. 5.
	C. 4.
	D. 3.


Câu 7. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm: 
A. Lấy chất cháy đi.	
B. Ngăn đám cháy tiếp xúc với khí oxygen.
C. Cung cấp thêm nhiệt.				
D. Tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
Câu 8. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là:
	A. Băng tan.
	B. Cầu vồng.
	C. Mưa tuyết.
	D. Tạo thành mây.


Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?
A. Có khối lượng không xác định, hình dạng và thể tích xác định.
B. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định.
C. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
D. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định.
Câu 10. Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?
	A. Kính râm.
	B. Kính hiển vi.
	C. Kính cận.
	D. Kính lúp.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về tính chất của các loại vật liệu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhựa dẻo, nhẹ, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn, dễ bị biến dạng nhiệt.
	
	

	b)
	Gốm, sứ không bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém, hầu như không dẫn điện, cứng nhưng giòn, dễ vỡ.
	
	

	c)
	Gỗ đàn hồi, bền, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước, dễ cháy.
	
	

	d)
	Nhựa bền, chịu lực tốt, dễ tạo hình, dễ cháy, có thể bị mối, mọt.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về tách chất ra khỏi hỗn hợp sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lọc là tách các chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
	
	

	b)
	Lắng là tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
	
	

	c)
	Cô cạn là tách các chất khó bay hơi ra khỏi các chất dễ bay hơi.
	
	

	d)
	Chiết là tách các chất rắn lơ lửng nặng hơn ra khỏi các chất nhẹ hơn.	
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về lương thực, thực phẩm sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Gạo, ngô, khoai, sắn chứa nhiều tinh bột.
	
	

	b)
	Tôm, cua, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đỗ có chứa nhiều chất béo.	
	
	

	c)
	Protein là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể, có tác dụng chống lạnh.
	
	

	d)
	Lương thực, thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nóng, ẩm.
	
	



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Cây cam là sinh vật ……..
b) Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ ............. tế bào.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Tế bào nhân sơ thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng ................... tế bào nhân thực.
b) Một nhóm gồm 3 tế bào qua 4 lần phân chia tạo ra ................. tế bào con.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) …… là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
b) Giới …… gồm những sinh vật đơn bào, có cấu tạo tế bào nhân sơ; sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng; môi trường sống đa dạng.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Dựa và kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu 3 ví dụ về:
a) Các chất tinh khiết.
b) Các chất rắn hoà tan trong nước.
Câu 2 (1 điểm). Nêu điểm giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật.
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các cấu trúc: gan, biểu bì hành, lá, cây vải, con bò, mô giậu, hệ tim mạch vào các cấp độ tương ứng gồm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia các tế bào.
(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.
(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.
(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào.
(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể.
(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể.
Các nhận xét đúng là:
	A. (1), (4), (5), (8).
	B. (1), (2), (3), (6).
	C. (3), (5), (8).
	D. (4), (6), (7).


Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?
A. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định.
B. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định.
C. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
D. Có khối lượng không xác định, hình dạng và thể tích xác định.
Câu 3. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là:
	A. Tạo thành mây.
	B. Cầu vồng.
	C. Băng tan.
	D. Mưa tuyết.


Câu 4. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước cần các dụng cụ:
A. Đũa thủy tinh, bình tam giác, giấy lọc, phễu lọc.
B. Đèn cồn, bát sứ, kiềng đun.
C. Phễu lọc, đũa thủy tinh, bình tam giác, phễu chiết.
D. Phễu chiết có khoá, giá đỡ, bình tam giác. 
Câu 5. Khóa lưỡng phân là:
A. Khóa nhận dạng trong đó trình tự và cấu trúc các bước nhận dạng do tác động của chiếc khóa đó quy định.
B. Khóa nhận dạng sinh vật trong tự nhiên dựa vào những đặc điểm sẵn có của chúng.
C. Khóa mô tả các sinh vật trong tự nhiên.
D. Tập hợp các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong tự nhiên.
Câu 6. Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?
	A. Kính lúp.
	B. Kính râm.
	C. Kính cận.
	D. Kính hiển vi.


Câu 7. Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?
	A. Lớn lên.
	B. Sinh sản.
	C. Di chuyển.
	D. Cảm ứng.


Câu 8. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
	A. Hỗn hợp nước đường.
	B. Hỗn hợp nước muối.

	C. Hỗn hợp nước và rượu.
	D. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.


Câu 9. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
	A. Nấm.
	B. Nguyên sinh.
	C. Khởi sinh.
	D. Thực vật.


Câu 10. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm: 
A. Ngăn đám cháy tiếp xúc với khí oxygen.	
B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
C. Lấy chất cháy đi.				
D. Cung cấp thêm nhiệt.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về lương thực, thực phẩm sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Gạo, ngô, khoai, sắn chứa nhiều tinh bột.
	
	

	b)
	Tôm, cua, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đỗ có chứa nhiều chất béo.	
	
	

	c)
	Protein là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể, có tác dụng chống lạnh.
	
	

	d)
	Lương thực, thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nóng, ẩm.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về tách chất ra khỏi hỗn hợp sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lọc là tách các chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
	
	

	b)
	Lắng là tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
	
	

	c)
	Cô cạn là tách các chất khó bay hơi ra khỏi các chất dễ bay hơi.
	
	

	d)
	Chiết là tách các chất rắn lơ lửng nặng hơn ra khỏi các chất nhẹ hơn.	
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về tính chất của các loại vật liệu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhựa dẻo, nhẹ, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn, dễ bị biến dạng nhiệt.
	
	

	b)
	Gốm, sứ không bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém, hầu như không dẫn điện, cứng nhưng giòn, dễ vỡ.
	
	

	c)
	Gỗ đàn hồi, bền, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước, dễ cháy.
	
	

	d)
	Nhựa bền, chịu lực tốt, dễ tạo hình, dễ cháy, có thể bị mối, mọt.
	
	



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ ............. tế bào.
b) Cây quất là sinh vật ……..
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Tế bào nhân sơ thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng ................... tế bào nhân thực.
b) Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 16 tế bào con. Vậy tế bào ban đầu đã phân chia ........ lần.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) …… là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
b) Giới …… gồm những sinh vật đơn bào hoặc đa bào đơn giản, có cấu tạo tế bào nhân thực; sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng; môi trường sống đa dạng.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Dựa và kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu 3 ví dụ về:
a) Các chất tinh khiết.
b) Các dung dịch có chất tan là chất lỏng.
Câu 2 (1 điểm). Nêu điểm giống và khác nhau của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các cấu trúc: gan, hệ hô hấp, biểu bì hành, củ hành, cây hành, con bò, mô thần kinh vào các cấp độ tương ứng gồm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng nước để dập lửa nhằm: 
A. Ngăn đám cháy tiếp xúc với khí oxygen.	
B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa oxygen và chất cháy.
C. Lấy chất cháy đi.				
D. Cung cấp thêm nhiệt. 
Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về những đặc điểm của chất rắn?
A. Có khối lượng, hình dạng xác định, không có thể tích xác định.
B. Có khối lượng xác định, hình dạng và thể tích không xác định.
C. Có khối lượng, hình dạng, thể tích xác định.
D. Có khối lượng không xác định, hình dạng và thể tích xác định.
Câu 3. Để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước cần các dụng cụ:
A. Đũa thủy tinh, bình tam giác, giấy lọc, phễu lọc.
B. Đèn cồn, bát sứ, kiềng đun.
C. Phễu lọc, đũa thủy tinh, bình tam giác, phễu chiết.
D. Phễu chiết có khoá, giá đỡ, bình tam giác. 
Câu 4. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là:
	A. Tạo thành mây.
	B. Cầu vồng.
	C. Băng tan.
	D. Mưa tuyết.


Câu 5. Muốn quan sát tế bào lá cây, ta dùng dụng cụ nào?
	A. Kính lúp.
	B. Kính râm.
	C. Kính cận.
	D. Kính hiển vi.


Câu 6. Cho các nhận xét sau:
(1) Cơ thể sinh vật lớn lên là nhờ sự lớn lên và phân chia các tế bào.
(2) Cơ thể sinh vật lớn lên không cần sự phân chia của các tế bào.
(3) Khi một tế bào lớn lên sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(4) Khi một tế bào lớn lên và đạt kích thước nhất định tế bào sẽ thực hiện quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
(5) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào.
(6) Từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra sáu tế bào mới gọi là sự phân bào.
(7) Sự phân chia làm giảm số lượng tế bào và tăng tế bào chết trong cơ thể.
(8) Sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể.
Các nhận xét đúng là:
	A. (1), (4), (5), (8).
	B. (1), (2), (3), (6).
	C. (3), (5), (8).
	D. (4), (6), (7).


Câu 7. Hiện tượng cây mọc hướng về phía ánh sáng khi được chiếu sáng từ một phía là đặc điểm nào của vật sống?
	A. Lớn lên.
	B. Sinh sản.
	C. Di chuyển.
	D. Cảm ứng.


Câu 8. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
	A. Hỗn hợp nước đường.
	B. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.

	C. Hỗn hợp nước và rượu.
	D. Hỗn hợp nước muối.


Câu 9. Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
	A. Nấm.
	B. Nguyên sinh.
	C. Khởi sinh.
	D. Thực vật.


Câu 10. Khóa lưỡng phân là:
A. Khóa nhận dạng trong đó trình tự và cấu trúc các bước nhận dạng do tác động của chiếc khóa đó quy định.
B. Tập hợp các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong tự nhiên.
C. Khóa mô tả các sinh vật trong tự nhiên.
D. Khóa nhận dạng sinh vật trong tự nhiên dựa vào những đặc điểm sẵn có của chúng.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về lương thực, thực phẩm sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Gạo, ngô, khoai, sắn chứa nhiều tinh bột.
	
	

	b)
	Tôm, cua, cá, trứng, sữa và các loại đậu, đỗ có chứa nhiều chất béo.	
	
	

	c)
	Protein là nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể, có tác dụng chống lạnh.
	
	

	d)
	Lương thực, thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, đặc biệt là trong môi trường nóng, ẩm.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về tách chất ra khỏi hỗn hợp sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Lọc là tách các chất rắn không tan ra khỏi chất lỏng.
	
	

	b)
	Lắng là tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau.
	
	

	c)
	Cô cạn là tách các chất khó bay hơi ra khỏi các chất dễ bay hơi.
	
	

	d)
	Chiết là tách các chất rắn lơ lửng nặng hơn ra khỏi các chất nhẹ hơn.	
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về tính chất của các loại vật liệu sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Nhựa dẻo, nhẹ, không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, không bị ăn mòn, dễ bị biến dạng nhiệt.
	
	

	b)
	Gốm, sứ không bị ăn mòn, dẫn nhiệt kém, hầu như không dẫn điện, cứng nhưng giòn, dễ vỡ.
	
	

	c)
	Gỗ đàn hồi, bền, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước, dễ cháy.
	
	

	d)
	Nhựa bền, chịu lực tốt, dễ tạo hình, dễ cháy, có thể bị mối, mọt.
	
	



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Sinh vật đơn bào là sinh vật chỉ cấu tạo từ ............. tế bào.
b) Cây quất là sinh vật ……..
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Tế bào nhân sơ thường có kích thước nhỏ, bằng khoảng ................... tế bào nhân thực.
b) Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 16 tế bào con. Vậy tế bào ban đầu đã phân chia ........ lần.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) …… là bậc phân loại cao nhất bao gồm các nhóm sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
b) Giới …… gồm những sinh vật đơn bào hoặc đa bào đơn giản, có cấu tạo tế bào nhân thực; sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng; môi trường sống đa dạng.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Dựa và kiến thức đã học và hiểu biết của em, hãy nêu 3 ví dụ về:
a) Các chất tinh khiết.
b) Các chất rắn hoà tan trong nước.
Câu 2 (1 điểm). Nêu điểm giống và khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật.
Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các cấu trúc: gan, biểu bì hành, lá, cây vải, con bò, mô giậu, hệ tim mạch vào các cấp độ tương ứng gồm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
Đề 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	A
	C
	B


Đề 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	C


Đề 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	D
	C
	B


Đề 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	C
	A


Đề dự bị
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	D


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Đề 601, 603 
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	Đ
	S
	S
	Với mỗi 1 câu:
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	S
	S
	Đ
	


Đề 602, 604
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	S
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	Đ
	S
	S
	



Đề dự bị
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	S
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.


	2
	Đ
	S
	Đ
	S
	

	3
	Đ
	Đ
	S
	S
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
Đề 601, 603
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) đa bào
	b) 1 
	0,5

	2
	a) 1/10
	b) 48
	0,5

	3
	a) Giới
	b) Khởi sinh 
	0,5


Đề 602, 604
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 1
	b) đa bào
	0,5

	2
	a) 1/10
	b) 4
	0,5

	3
	a) Giới
	b) Nguyên sinh 
	0,5


Đề dự bị
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) 1
	b) đa bào
	0,5

	2
	a) 1/10
	b) 4
	0,5

	3
	a) Giới
	b) Nguyên sinh 
	0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Đề 601, 603
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a) Các chất tinh khiết: nước cất, khí oxygen (O₂), khí nitrogen (N2)
b) Các chất rắn hòa tan trong nước: muối ăn, đường, bột ngọt.
	0,5
0,5

	Câu 2
(1đ)
	Giống nhau:
- Đều là tế bào nhân thực.
- Đều có: màng tế bào, tế bào chất, nhân.
Khác nhau:
	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	Có thành tế bào
	Không có thành tế bào

	Có lục lạp
	Không có lục lạp

	Không bào lớn
	Không bào nhỏ hoặc không có



	
0,25
0,25

0,5





	Câu 3
(1đ)
	Sắp xếp các cấu trúc vào các cấp độ tổ chức cơ thể:
- Tế bào: biểu bì hành
- Mô: mô giậu
- Cơ quan: gan, lá
- Hệ cơ quan: hệ tim mạch
- Cơ thể: cây vải, con bò
	

0,5

0,5


Đề 602, 604
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a) Các chất tinh khiết: nước cất, khí oxygen (O₂), khí nitrogen (N2)
b) Các dung dịch có chất tan là chất lỏng: rượu tan trong nước, giấm tan trong nước, xăng pha cồn.
	0,5
0,5

	Câu 2
(1đ)
	Giống nhau:
- Đều có màng tế bào và tế bào chất.
- Đều là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể sống.
Khác nhau:
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Chưa có nhân hoàn chỉnh
	Có nhân hoàn chỉnh

	Không có màng nhân
	Có màng nhân

	Không có bào quan có màng
	Có nhiều bào quan có màng

	Kích thước nhỏ
	Kích thước lớn hơn (gấp 10 lần)



	
0,25
0,25

0,5

	Câu 3
(1đ)
	Sắp xếp các cấu trúc vào các cấp độ tổ chức cơ thể:
- Tế bào: biểu bì hành
- Mô: mô thần kinh
- Cơ quan: gan, củ hành
- Hệ cơ quan: hệ hô hấp
- Cơ thể: cây hành, con bò
	

0,5

0,5


Đề dự bị
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	a) Các chất tinh khiết: nước cất, khí oxygen (O₂), khí nitrogen (N2)
b) Các chất rắn hòa tan trong nước: muối ăn, đường, bột ngọt.
	0,5
0,5

	Câu 2
(1đ)
	Giống nhau:
- Đều là tế bào nhân thực.
- Đều có: màng tế bào, tế bào chất, nhân.
Khác nhau:
	Tế bào thực vật
	Tế bào động vật

	Có thành tế bào
	Không có thành tế bào

	Có lục lạp
	Không có lục lạp

	Không bào lớn
	Không bào nhỏ hoặc không có



	
0,25
0,25

0,5

	Câu 3
(1đ)
	Sắp xếp các cấu trúc vào các cấp độ tổ chức cơ thể:
- Tế bào: biểu bì hành
- Mô: mô giậu
- Cơ quan: gan, lá
- Hệ cơ quan: hệ tim mạch
- Cơ thể: cây vải, con bò
	

0,5
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